
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

BV LÃO KHOA - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1032 /TB-BVLKPHCN Tuần Châu, ngày 22 tháng 8 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá Thiết bị y tế thuộc nguồn dự toán không tự chủ năm 2026 (đợt 1) 

 

Kính gửi: Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết 

bị y tế; Doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam. 

Căn cứ Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 15/ 12/ 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh về việc tổ chức lại Bệnh viện Lão khoa và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành 

Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế; 

Căn cứ công văn số 3238/SYT-KHTC ngày 18/7/2025 của Sở Y tế về việc xây dựng 

dự toán kinh phí năm 2026 (đợt 1); 

Căn cứ kế hoạch số 3714/KH-SYT ngày 13/8/2025 của Sở Y tế về việc kiểm tra, rà 

soát đối với đề xuất nhiệm vụ và dự toán thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài 

sản, thiết bị từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2026 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 18/8/2025 của Sở Y tế về việc Kiểm tra, rà soát đối 

với đề xuất nhiệm vụ và dự toán thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, 

thiết bị từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2026 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng; địa chỉ: 

Khu Minh Khai, Phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh 

2. Thông tin liên hệ của thành viên tiếp nhận báo giá: 

- Ông Đoàn Ngọc Thịnh, Nhân viên phòng Tổ chức- Hành chính Bệnh viện Lão 

khoa – Phục hồi chức năng. Số điện thoại liên hệ: 0812.721.286 

- Email: tchc.bvlkphcn@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Báo giá gửi qua đường bưu điện, hoặc trực tiếp chuyển đến địa chỉ của đơn vị: 

Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng; địa chỉ: khu Minh Khai, Phường Tuần Châu, 

tỉnh Quảng Ninh. 

- Bản mềm gửi về địa chỉ Email: tchc.bvlkphcn@gmail.com 

- Trường hợp gửi báo giá qua địa chỉ Email được xác nhận mốc thời gian tiếp 

nhận báo giá, bản gốc được người có thẩm quyền của Doanh nghiệp ký báo giá phải gửi 

về cho thành viên tiếp nhận báo giá. Trường hợp chỉ gửi báo giá qua Email mà không 

gửi bản gốc cho thành viên Hội đồng mua sắm của Bệnh viện coi như không hợp lệ. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

- Từ ngày đăng tải đến trước 16h30 phút ngày 08 tháng 9 năm 2025 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

ký phát hành báo giá. 

6. Trách nhiệm pháp lý: 
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Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp 

phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán hàng hóa theo nhu cầu của Bệnh viện chịu 

trách nhiệm toàn diện về tính pháp lý đối với nội dung trong báo giá chào bán. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục cung cấp 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Số lượng/ 

Khối 

lượng 

Ghi chú 

1 
Hệ thống máy tập vận động 

thụ động 
Hệ thống 01 

Lắp đặt hoàn thiện 

tại khoa Hoạt động 

trị liệu 

2 
Máy kéo giãn cột sống (Máy 

điều trị giảm áp lực cột sống) 
Máy 02 

Lắp đặt hoàn thiện 

tại khoa Hoạt động 

trị liệu, Y học cổ 

truyền 

3 
Máy laser trị liệu (Máy laser 

châm cứu) 
Máy 01 

Lắp đặt hoàn thiện 

tại khoa Y học cổ 

truyền 

4 

Máy điện xung (Máy kích 

thích điện xuyên sọ 1 chiều 

đều) 

Máy 01 

Lắp đặt hoàn thiện 

tại khoa Vật lý trị 

liệu 

2. Tiêu chuẩn chất lượng, Cấu hình cung cấp, tính năng và thông số kỹ thuật cùng 

các điều kiện khác: Tham khảo theo Phụ lục 1 đính kèm 

3. Địa điểm cung cấp gói thầu: 

- Tại Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng; 

- Địa chỉ: Khu Minh Khai, Phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. 

4. Thời gian cung cấp dự kiến: trong năm 2026 

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

+ Hình thức: Chuyển khoản. 

+ Số lần thanh toán: Thanh toán theo nghiệm thu thực tế. 

6. Thông tin báo giá hoặc chào giá bán, cung cấp: Theo Phụ lục 2 đính kèm 

Đối với những hàng hóa Doanh nghiệp sản xuất/phân phối/ kinh doanh quan tâm 

chào giá bán có cùng mục đích sử dụng, tương đồng về tiêu chuẩn chất lượng tính năng, 

kỹ thuật/thông số kỹ thuật tương tự hoặc cao hơn tại Phụ lục 1 bổ sung thêm thông tin 

tại Phục lục 2 cụ thể theo nội dung tham khảo sau: 

Hệ thống máy tập vận động thụ động 
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(1) Yêu cầu chung; Đạt tiêu chuẩn CE, FĐA…… 

(2) Cấu hình cung cấp; Máy chính gồm: ……. 

(3) Tính năng kỹ thuật hoặc thông số kỹ thuật. Có ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

7. Các thông tin khác:  

Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp 

phân phối thiết bị y tế tại Việt Nam chào giá bán cung cấp thông tin để chức minh hàng 

hóa cung cấp thông tin như sau: 

- Kê theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; 

các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác. 

- Cung cấp tài liệu Catalog chứng minh thông số của sản phẩm còn hiệu lực tham 

chiếu. Thông số tham chiếu được việc dẫn cụ thể tại số trang và trong mục tài liệu nào. 

Lưu ý: 

- Bệnh viện xem xét không tổng hợp báo giá trong các trường hợp sau: 

+ Không có báo giá bản cứng được ký bởi người có thẩm quyền; 

+ Không có thông tin rõ ràng như địa chỉ, mã số doanh nghiệp, số điện thoại liên 

hệ, email của đơn vị chào giá 

+ Không cung cấp thông tin đầy đủ theo mẫu báo giá tại Phục lục 2 đính kèm. 

Bệnh viện trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:                                           
- Như trên; 

- Sở Y tế (hỗ trợ đăng tải lên CTTĐT của Sở); 

- Phòng QLCL&CNTT (đăng tải lên CTTĐT); 

- Phòng TCKT (đăng tải lên CTTĐTQG); 

- Khoa: VLTL, YHCT, HĐTL (P/h); 

 - Lưu: VT, TC-HC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Dũng 
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PHỤ LỤC 1 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG, CẤU HÌNH CUNG, TÍNH NĂNG VÀ THÔNG 

SỐ KỸ THUẬT, ĐIỀU KIỆN LẮP ĐẶT 

(Kèm theo Thông báo số 1032 /TB-BVLKPHCN ngày 22 / 8 /2025  

của Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng) 

 

STT 
Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng 

hoặc thông số kỹ thuật (để tham khảo) 
Ghi chú 

I Hệ thống máy tập vận động thụ động   

1 Yêu cầu chung  

 - Thiết bị mới 100%   

 - Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi   

 
- Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương 
  

 
- Máy chính của hệ thống có xuất xứ thuộc nhóm OECD (Tổ chức 

Hợp tác và Phát triển kinh tế) 
  

2 Yêu cầu cấu hình   
 - Máy chính kèm phụ kiện: 01 bộ   
 - Bộ kích thích cơ: 01 bộ   
 - Màn hình monitor tập thực tế ảo: 01 cái   
 - Phần mềm tập thực tế ảo tích hợp: 01 bộ   
 - Màn hình điều khiển: 01 cái   
 - Máy tập bước tích hợp: 01 bộ   
 - Đệm tựa lưng: 01 cái   

 - Bộ tay cầm: 01 bộ   
 - Bộ dây đai: 01 bộ   

 - Lưu điện online: 01 chiếc  
 - Hotler huyết áp: 01 bộ, bao gồm:   
 + Máy chính: 01 cái   
 + Bao đo huyết áp cho người lớn: 01 cái   
 + Túi đeo: 01 cái   
 + Dây nối bao đo huyết áp: 01 cái   
 + Cáp USB: 01 cái   
 + Pin nguồn: 01 bộ   
 + Phần mềm phân tích và trả kết quả: 01 bộ   
 + Bộ máy tính + máy in màu: 01 bộ   
 + Bộ lưu điện: 01 cái   
 - Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ   
 - Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ   

3 Thông số kỹ thuật   
 * Máy chính   

 - Màn hình tích hợp phần mềm tập luyện thực tế áo 3D (Kích thước 

đơn vị quan tâm chào chi tiết) 
  

 - Màn hình hiển thị và điều chỉnh các thông số luyện tập loại cảm ứng, 

kích thước ≥ 15 inches. 
  

 - Có ứng dụng tập vận động thụ động trong điều trị   
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STT 
Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng 

hoặc thông số kỹ thuật (để tham khảo) 
Ghi chú 

 - Tốc độ bước ≥ 70 bước / phút hoặc Tốc độ chuyển động chân: ≥ 2,25 

km/h  
  

 - Chuyển động dọc thẳng đứng: (đơn vị quan tâm chào chi tiết)   
 - Điều chỉnh góc phương dọc: (đơn vị quan tâm chào chi tiết)   
 - Phạm vi điều chỉnh khớp gối: (đơn vị quan tâm chào chi tiết)   
 - Điều chỉnh độ dài chỗ để chân: (đơn vị quan tâm chào chi tiết)   
 - Góc điều chỉnh hông: (đơn vị quan tâm chào chi tiết)   
 - Kích thích điện (FES): ≥ 4 kênh   

 - Tải trọng tối đa: ≥130kg   
 - Có tính năng dừng khẩn cấp   
 - Có thể lưu trữ dữ liệu bệnh nhân   

 
- Lưu điện online: công suất phù hợp với công suất của chủng loại Hệ 

thống chào giá bán. 
 

 *Hotler huyết áp   
 - Theo dõi huyết áp liên tục ≥ 24 giờ   
 - Phương pháp đo lường: phương pháp đo dao động hoặc tương đương   

 - Chế đọ tự đo: có tối thiểu 5 chế độ (OBP, AOBP, HBP, ANBP, 

ASBP) 
  

 - Có tối thiểu các biểu tượng để biết mức pin, trạng thái Bluetooth, 

phát hiện IHB, đồng hồ, chế độ và trạng thái bộ nhớ. 
  

 - Bảo vệ chống xâm nhập IP22 trở lên   
 - Phạm vi hiển thị áp suất: 0- ≥ 299 mmHg   
 - Phạm vi đo đường:   
 + Huyết áp tâm thu: ≤ 60- ≥280 mmHg   

 + Huyết áp tâm trương: ≤ 30- ≥ 160 mmHg   

 - Hiển thị màn hình LCD   

 - Số lần đo: 150 lần trở lên   

 - Bộ lưu điện: ≥ 1 kva online   

 

- Bộ máy tính: Bản quyền Windows 10 trở lên; CPU: Intel thế hệ 13 

trở lên; RAM 8G; Màn hình: LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 23 

inch, độ phân giải Full HD trở lên 

  

4 Yêu cầu khác   

 Địa điểm lắp đạt và bàn giao: Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng   
 Thời gian bảo hành: ≥12 tháng   

 
Thời gian bảo trì sau bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất 
 

 Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm   
 Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng   

 Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có 

yêu cầu 
  

II Máy kéo giãn cột sống (Máy điều trị giảm áp lực cột sống)   

1 Yêu cầu chung   
 Thiết bị mới 100%   
 Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi   
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STT 
Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng 

hoặc thông số kỹ thuật (để tham khảo) 
Ghi chú 

 Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương 
  

 Máy chính của hệ thống có xuất xứ thuộc nhóm OECD (Tổ chức Hợp 

tác và Phát triển kinh tế) 
  

2 Yêu cầu cấu hình   
 - Bàn giảm áp có tích hợp bộ phận kéo lưng, cổ: 1 chiếc   
 - Màn hình điều khiển: 01 chiếc   
 - Phần mềm điều khiển tích hợp trong máy: 01 gói   
 - Tấm đệm kê phần đầu gối: 1 chiếc   
 - Tấm đệm kê đầu, cổ: 1 bộ   
 - Công tắc khẩn cấp dành cho bệnh nhân: 1 chiếc   
 - Đai thân trên: 1 chiếc   
 - Đai xương chậu: 1 cái   
 - Đai vùng đầu: 1 chiếc   
 - Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ   
 - Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ   

3 Thông số kỹ thuật   
 - Công suất tiêu thụ: Đơn vị quan tâm báo giá chào chi tiết   
 - Tải trọng tối đa: ≥135 kg   
 - Bàn trị liệu (dài x rộng): (193 cm x 78 cm) ± 10%   
 - Có công tắc khẩn cấp cho bệnh nhân   
 - Có thể gập sang bên để điều trị thoát vị đĩa đệm   
 - Có tính năng xoay giảm áp lực phần lưng   
 - Có thể điều chỉnh nghiêng vùng cổ: từ 0 đến ≥15 °   
 - Có thể điều chỉnh nghiêng vùng lưng: từ 0 đến ≥25 °   
 - Giao diện điều khiển: màn hình điều khiển LCD hoặc tốt hơn   
 - Chế độ điều khiển: tự động và bằng tay   
 - Chương trình tự động: ≥ 4 chương trình   
 - Theo dõi/Hiển thị giá trị theo thời gian thực   
 - Giảm áp lực phần thân dưới/thắt lưng: ≤ 75 giây   
 - Giảm áp lực phần đầu: ≤ 60 giây   
 - Có tay cầm/tay đỡ cho bệnh nhân   

4 Yêu cầu khác   
 Địa điểm lắp đạt và bàn giao: Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng   
 Thời gian bảo hành: ≥12 tháng   

 Thời gian bảo trì sau bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất 
  

 Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm   
 Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng   

III Máy laser trị liệu (Máy laser châm cứu)   

1 Yêu cầu chung   
 Thiết bị mới 100%   
 Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi   

 Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương 
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STT 
Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng 

hoặc thông số kỹ thuật (để tham khảo) 
Ghi chú 

 Máy chính có xuất xứ thuộc nhóm G7   

2 Yêu cầu cấu hình   
 - Máy chính kèm xe đẩy và giá đỡ dây quang: 01 chiếc   
 - Đầu phát laser: 01 bộ   
 - Sợi quang: 01 bộ   
 - Kính mắt bảo vệ: 2 chiếc   
 - Cáp kết nối: 01 chiếc   
 - Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ   
 - Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ   

3 Thông số kỹ thuật   
 - Lớp thiết bị y tế: II hoặc cao hơn   
 - Phân loại laser: 3B hoặc tương đương   
 - Sợi quang: ≥ 6 sợi   
 - Số kênh laser: ≥ 6 kênh   
 - Bước sóng: ≥ 655 nm hoặc bước sóng phù hợp với mục đích điều trị   
 - Công suất tối đa mỗi kênh: ≥ 40mW/ 1 kênh   
  - Chế độ hoạt động: tối thiểu 02 chế độ   
 - Tần số điều chế: ≤0,1- ≥10.000 Hz   

 
- Có chương trình trị liệu tích hợp trong máy (Doanh nghiệp quan 

tâm chào giá nêu chi tiết số lượng phác đồ điều trị, lưu trữ được 

trong máy) 

  

4 Yêu cầu khác   
 Địa điểm lắp đạt và bàn giao: Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng   
 Thời gian bảo hành: ≥12 tháng   

 Thời gian bảo trì sau bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất 
  

 Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm   
 Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng   

 Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có 

yêu cầu 
  

IV Máy điện xung (Máy kích thích điện xuyên sọ 1 chiều đều)   

1 Yêu cầu chung   
 Thiết bị mới 100%   
 Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi   

 
Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản 

lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương 
 

 Máy chính của hệ thống có xuất xứ thuộc nhóm G7  

2 Yêu cầu cấu hình  

 - Bộ kích thích: 02 bộ  

 - Mô- đun lưu trữ: 06 bộ  

 - Bộ chương trình: 01 bộ  

 - Thiết bị sạc: 02 cái  

 - Pin theo máy: 01 bộ  

 - Cặp túi điện cực: 02 cặp  

 - Cặp cáp kết nối: 02 cặp  
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STT 
Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng 

hoặc thông số kỹ thuật (để tham khảo) 
Ghi chú 

 - Đại cố định điện cực: 04 chiếc  

 - Bộ máy tính + máy in: 01 bộ  

 - Bộ lưu điện cho máy tính: 01 cái  

 - Bộ phần mềm tích hợp theo máy: 01 bộ  

 - Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ  

 - Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ  

3 Thông số kỹ thuật  

 - Hệ thống kích thích xuyên sọ bằng điện 1 chiều  

 - Kích thích: từ ≤ 200μA đến ≥ 2000 μA  

 - Độ lệch của dòng điện: tối đa 2% hoặc < 0.1 mA   

 - Giới hạn điện thế (doanh nghiệp quan tâm chào thông số cụ thể phù 

hợp với sản phẩm mà đơn vị phân phối) 
 

 - Nguồn điện: Pin sạc hoặc tương đương  

 - Thời gian hoạt động liên tục: ≥ 90 phút  

 - Bộ lưu điện: ≥ 1 kva online  

 

- Bộ máy tính: Bản quyền Windows 7 trở lên; CPU: Intel thế hệ 13 trở 

lên; RAM 8G; có cổng USB Framework 4.5; Màn hình: LCD hoặc 

tương đương, kích thước ≥ 23 inch, độ phân giải Full HD trở lên 

 

4 YÊU CẦU KHÁC  

 Địa điểm lắp đạt và bàn giao: Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng  

 Thời gian bảo hành: ≥12 tháng  

 Thời gian bảo trì sau bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất 
 

 Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm  

 Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng  

 Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có 

yêu cầu 
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PHỤ LỤC 2 

NỘI DUNG BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số  1032 /TB-BVLKPHCN ngày  22 / 8/ 2025 của 

Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng) 

 

Thông tin của đơn vị báo giá: …………………………….. 

Mã số thuế: ………………………………………………… 

Địa chỉ: …………………………………………………….. 

Điện thoại: …………………………………………………. 

Email: ……………………………………………………… 

 

Kính gửi: Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng 

 

Căn cứ Thông báo số 1032/TB-BVLKPHCN ngày 22 / 8/ 2025 của Bệnh viện 

Lão khoa – Phục hồi chức năng Về việc mời báo giá “Thiết bị y tế thuộc nguồn dự toán 

không tự chủ năm 2026 của Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng” 

Chúng tôi (tên đơn vị…………………) có địa chỉ tại: …………………….. Xin 

gửi đến Quý Bệnh viện báo giá cụ thể như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh 

mục thiết 

bị y tế(2) 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/

khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

Phân loại 

TTBYT 

(A, B, C, 

D) 

1                     

n ...                    

(Tham khảo chỉ dẫn theo phần ghi chú; Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về 

tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình cung cấp, tính năng và thông số kỹ thuật, 

điều kiện lắp đặt 

STT 

 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung cấp, 

tính năng hoặc thông số kỹ 

thuật (Thông tin tham khảo 

chào giá) 

Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh 

và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối 

thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình 

 cung cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

Tài liệu chứng minh 

cho các thông tin  

về tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung 

cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

I Hệ thống máy tập vận động 

thụ động 

Hệ thống máy tập vận động 

thụ động 

Model: 

Hãng sản xuất: 

Xuất xứ/Nước sản xuất: 

Tài liệu chứng minh 

cho các thông tin  

về tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung 

cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

1 Yêu cầu chung   
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STT 

 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung cấp, 

tính năng hoặc thông số kỹ 

thuật (Thông tin tham khảo 

chào giá) 

Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh 

và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối 

thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình 

 cung cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

Tài liệu chứng minh 

cho các thông tin  

về tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung 

cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

 - Thiết bị mới 100%   

 - Thiết bị được sản xuất từ năm 

2025 trở đi 

  

 - Nhà sản xuất được chứng 

nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về 

hệ thống quản lý chất lượng 

ISO13485 hoặc tương đương 

  

 - Máy chính của hệ thống có 

xuất xứ thuộc nhóm OECD (Tổ 

chức Hợp tác và Phát triển kinh 

tế) 

  

2 Yêu cầu cấu hình   

 - Máy chính kèm phụ kiện: 01 

bộ 

  

 - Bộ kích thích cơ: 01 bộ   

 - Màn hình monitor tập thực tế 

ảo: 01 cái 

  

 - Phần mềm tập thực tế ảo tích 

hợp: 01 bộ 

  

 - Màn hình điều khiển: 01 cái   

 - Máy tập bước tích hợp: 01 bộ   

 - Đệm tựa lưng: 01 cái   

 - Bộ tay cầm: 01 bộ   

 - Bộ dây đai: 01 bộ   

 - Lưu điện Online: 01 chiếc   

 - Hotler huyết áp: 01 bộ, bao 

gồm: 

  

 + Máy chính: 01 cái   

 + Bao đo huyết áp cho người 

lớn: 01 cái 

  

 + Túi đeo: 01 cái   

 + Dây nối bao đo huyết áp: 01 

cái 

  

 + Cáp USB: 01 cái   

 + Pin nguồn: 01 bộ   

 + Phần mềm phân tích và trả 

kết quả: 01 bộ 
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STT 

 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung cấp, 

tính năng hoặc thông số kỹ 

thuật (Thông tin tham khảo 

chào giá) 

Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh 

và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối 

thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình 

 cung cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

Tài liệu chứng minh 

cho các thông tin  

về tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung 

cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

 + Bộ máy tính + máy in màu: 

01 bộ 

  

 + Bộ lưu điện: 01 cái   

 - Tài liệu Hướng dẫn sử dụng 

tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ 

  

 - Tài liệu hướng dẫn bảo 

dưỡng, sửa chữa: 01 bộ 

  

3 Thông số kỹ thuật   

 * Máy chính   

 - Màn hình tích hợp phần mềm 

tập luyện thực tế áo 3D (Kích 

thước đơn vị quan tâm chào 

chi tiết) 

  

 - Màn hình hiển thị và điều 

chỉnh các thông số luyện tập 

loại cảm ứng, kích thước ≥ 15 

inches. 

  

 - Có ứng dụng tập vận động thụ 

động trong điều trị 

  

 - Tốc độ bước ≥ 70 bước / phút 

hoặc Tốc độ chuyển động chân: 

≥ 2,25 km/h  

  

 - Chuyển động dọc thẳng đứng: 

(đơn vị quan tâm chào chi 

tiết) 

  

 - Điều chỉnh góc phương dọc: 

(đơn vị quan tâm chào chi 

tiết) 

  

 - Phạm vi điều chỉnh khớp gối: 

(đơn vị quan tâm chào chi 

tiết) 

  

 - Điều chỉnh độ dài chỗ để 

chân: (đơn vị quan tâm chào 

chi tiết) 

  

 - Góc điều chỉnh hông: (đơn vị 

quan tâm chào chi tiết) 

  

 - Kích thích điện (FES): ≥ 4 

kênh 

  

 - Tải trọng tối đa: ≥130kg   
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STT 

 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung cấp, 

tính năng hoặc thông số kỹ 

thuật (Thông tin tham khảo 

chào giá) 

Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh 

và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối 

thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình 

 cung cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

Tài liệu chứng minh 

cho các thông tin  

về tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung 

cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

 - Có tính năng dừng khẩn cấp   

 - Có thể lưu trữ dữ liệu bệnh 

nhân 

  

 *Hotler huyết áp   

 - Theo dõi huyết áp liên tục ≥ 

24 giờ 

  

 - Phương pháp đo lường: 

phương pháp đo dao động hoặc 

tương đương 

  

 - Chế đọ tự đo: có tối thiểu 5 

chế độ (OBP, AOBP, HBP, 

ANBP, ASBP) 

  

 - Có tối thiểu các biểu tượng để 

biết mức pin, trạng thái 

Bluetooth, phát hiện IHB,đồng 

hồ, chế độ và trạng thái bộ nhớ. 

  

 - Bảo vệ chống xâm nhập IP22 

trở lên 

  

 - Phạm vi hiển thị áp suất: 0- ≥ 

299 mmHg 

  

 - Phạm vi đo đường:   

 + Huyết áp tâm thu: ≤ 60- ≥280 

mmHg 

  

 + Huyết áp tâm trương: ≤ 30- ≥ 

160 mmHg 

  

 - Hiển thị màn hình LCD   

 - Số lần đo: 150 lần trở lên   

 - Bộ lưu điện: ≥ 1 kva online   

 - Bộ máy tính: Bản quyền 

Windows 10 trở lên; CPU: Intel 

thế hệ 13 trở lên; RAM 8G; 

Màn hình: LCD hoặc tương 

đương, kích thước ≥ 23 inch, 

độ phân giải Full HD trở lên 

  

4 Yêu cầu khác   

 Địa điểm lắp đạt và bàn giao: 

Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi 

chức năng 
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STT 

 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung cấp, 

tính năng hoặc thông số kỹ 

thuật (Thông tin tham khảo 

chào giá) 

Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh 

và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối 

thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình 

 cung cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

Tài liệu chứng minh 

cho các thông tin  

về tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung 

cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

 Thời gian bảo hành: ≥12 tháng   

 Thời gian bảo trì sau bảo hành: 

≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất 

  

 Cam kết cung cấp phụ tùng 

thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 

năm 

  

 Đào tạo chuyển giao công 

nghệ: Tại nơi sử dụng 

  

 Cam kết trong vòng 48 tiếng 

phải cử kỹ sư có chuyên môn 

đến khi có yêu cầu 

  

II 

Máy kéo giãn cột sống (Máy 

điều trị giảm áp lực cột sống)

  

Máy kéo giãn cột sống 

(Máy điều trị giảm áp lực 

cột sống)  

Model: 

Hãng sản xuất: 

Xuất xứ/Nước sản xuất: 

Tài liệu chứng minh 

cho các thông tin  

về tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung 

cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

1 Yêu cầu chung   

 Thiết bị mới 100%   

 Thiết bị được sản xuất từ năm 

2025 trở đi 

  

 Nhà sản xuất được chứng nhận 

đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ 

thống quản lý chất lượng 

ISO13485 hoặc tương đương 

  

 Máy chính của hệ thống có 

xuất xứ thuộc nhóm OECD (Tổ 

chức Hợp tác và Phát triển kinh 

tế) 

  

2 Yêu cầu cấu hình   

 - Bàn giảm áp có tích hợp bộ 

phận kéo lưng, cổ: 1 chiếc 

  

 - Màn hình điều khiển: 01 chiếc   

 - Phần mềm điều khiển tích 

hợp trong máy: 01 gói 

  

 - Tấm đệm kê phần đầu gối: 1 

chiếc 

  

 - Tấm đệm kê đầu, cổ: 1 bộ   
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STT 

 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung cấp, 

tính năng hoặc thông số kỹ 

thuật (Thông tin tham khảo 

chào giá) 

Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh 

và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối 

thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình 

 cung cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

Tài liệu chứng minh 

cho các thông tin  

về tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung 

cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

 - Công tắc khẩn cấp dành cho 

bệnh nhân: 1 chiếc 

  

 - Đai thân trên: 1 chiếc   

 - Đai xương chậu: 1 cái   

 - Đai vùng đầu: 1 chiếc   

 - Tài liệu Hướng dẫn sử dụng 

tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ 

  

 - Tài liệu hướng dẫn bảo 

dưỡng, sửa chữa: 01 bộ 

  

3 Thông số kỹ thuật   

 - Công suất tiêu thụ: Đơn vị 

quan tâm chào chi tiết 

  

 - Tải trọng tối đa: ≥135 kg   

 - Bàn trị liệu (dài x rộng): 193 

cm x 78 cm ± 10% 

  

 - Có công tắc khẩn cấp cho 

bệnh nhân 

  

 - Có thể gập sang bên để điều 

trị thoát vị đĩa đệm 

  

 - Có tính năng xoay giảm áp 

lực phần lưng 

  

 - Có thể điều chỉnh nghiêng 

vùng cổ: từ 0 đến ≥15 ° 

  

 - Có thể điều chỉnh nghiêng 

vùng lưng: từ 0 đến ≥25 ° 

  

 - Giao diện điều khiển: màn 

hình điều khiển LCD hoặc tốt 

hơn 

  

 - Chế độ điều khiển: thủ công 

và tự động 

  

 - Chương trình tự động: ≥ 4 

chương trình 

  

 - Theo dõi/Hiển thị giá trị theo 

thời gian thực 

  

 - Giảm áp lực phần thân 

dưới/thắt lưng: ≤ 75 giây 

  

 - Giảm áp lực phần đầu: ≤ 60 

giây 
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STT 

 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung cấp, 

tính năng hoặc thông số kỹ 

thuật (Thông tin tham khảo 

chào giá) 

Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh 

và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối 

thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình 

 cung cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

Tài liệu chứng minh 

cho các thông tin  

về tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung 

cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

 - Có tay cầm/tay đỡ cho bệnh 

nhân 

  

4 Yêu cầu khác   

 Địa điểm lắp đạt và bàn giao: 

Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi 

chức năng 

  

 Thời gian bảo hành: ≥12 tháng   

 Thời gian bảo trì sau bảo hành: 

≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất 

  

 Cam kết cung cấp phụ tùng 

thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 

năm 

  

 Đào tạo chuyển giao công 

nghệ: Tại nơi sử dụng 

  

III 
Máy laser trị liệu (Máy laser 

châm cứu) 

Máy laser trị liệu (Máy laser 

châm cứu) 

Model: 

Hãng sản xuất: 

Xuất xứ/Nước sản xuất: 

Tài liệu chứng minh 

cho các thông tin  

về tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung 

cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

1 Yêu cầu chung   

 Thiết bị mới 100%   

 Thiết bị được sản xuất từ năm 

2025 trở đi 

  

 Nhà sản xuất được chứng nhận 

đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ 

thống quản lý chất lượng 

ISO13485 hoặc tương đương 

  

 Máy chính có xuất xứ thuộc 

nhóm G7 

  

2 Yêu cầu cấu hình   

 - Máy chính kèm xe đẩy và giá 

đỡ dây quang: 01 chiếc 

  

 - Đầu phát laser: 01 bộ   

 - Sợi quang: 01 bộ   

 - Kính mắt bảo vệ: 2 chiếc   

 - Cáp kết nối: 01 chiếc   
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STT 

 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung cấp, 

tính năng hoặc thông số kỹ 

thuật (Thông tin tham khảo 

chào giá) 

Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh 

và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối 

thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình 

 cung cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

Tài liệu chứng minh 

cho các thông tin  

về tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung 

cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

 - Tài liệu Hướng dẫn sử dụng 

tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ 

  

 - Tài liệu hướng dẫn bảo 

dưỡng, sửa chữa: 01 bộ 

  

3 Thông số kỹ thuật   

 - Lớp thiết bị y tế: II hoặc cao 

hơn 

  

 - Phân loại laser: 3B hoặc 

tương đương 

  

 - Sợi quang: ≥ 6 sợi   

 - Số kênh laser: ≥6 kênh   

 - Bước sóng: ≥ 655 nm hoặc 

bước sóng phù hợp với mục 

đích điều trị 

  

 - Công suất tối đa mỗi kênh: ≥ 

40mW/ 1 kênh 

  

  - Chế độ hoạt động: tối thiểu 

02 chế độ 

  

 - Tần số điều chế: ≤0,1- 

≥10.000 Hz 

  

 - Có chương trình trị liệu tích 

hợp trong máy (Doanh nghiệp 

quan tâm chào giá nêu chi 

tiết số lượng phác đồ điều trị, 

lữu trữ được trong máy) 

  

4 YÊU CẦU KHÁC   

 Địa điểm lắp đạt và bàn giao: 

Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi 

chức năng 

  

 Thời gian bảo hành: ≥12 tháng   

 Thời gian bảo trì sau bảo hành: 

≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất 

  

 Cam kết cung cấp phụ tùng 

thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 

năm 

  

 Đào tạo chuyển giao công 

nghệ: Tại nơi sử dụng 
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STT 

 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung cấp, 

tính năng hoặc thông số kỹ 

thuật (Thông tin tham khảo 

chào giá) 

Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh 

và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối 

thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình 

 cung cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

Tài liệu chứng minh 

cho các thông tin  

về tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung 

cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

 Cam kết trong vòng 48 tiếng 

phải cử kỹ sư có chuyên môn 

đến khi có yêu cầu 

  

IV 

Máy điện xung (Máy kích 

thích điện xuyên sọ 1 chiều 

đều) 

Máy điện xung (Máy kích 

thích điện xuyên sọ 1 chiều 

đều) 

Model: 

Hãng sản xuất: 

Xuất xứ/Nước sản xuất: 

Tài liệu chứng minh 

cho các thông tin  

về tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung 

cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

1 Yêu cầu chung   

 Thiết bị mới 100%   

 Thiết bị được sản xuất từ năm 

2025 trở đi 

  

 Nhà sản xuất được chứng nhận 

đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ 

thống quản lý chất lượng 

ISO13485 hoặc tương đương 

  

 Máy chính của hệ thống có 

xuất xứ thuộc nhóm G7 

  

2 Yêu cầu cấu hình   

 - Bộ kích thích: 02 bộ   

 - Mô- đun lưu trữ: 06 bộ   

 - Bộ chương trình: 01 bộ   

 - Thiết bị sạc: 02 cái   

 - Pin theo máy: 01 bộ   

 - Cặp túi điện cực: 02 cặp   

 - Cặp cáp kết nối: 02 cặp   

 - Đại cố định điện cực: 04 chiếc   

 - Bộ máy tính + máy in: 01 bộ   

 - Bộ lưu điện cho máy tính: 01 

cái 

  

 - Bộ phần mềm tích hợp theo 

máy: 01 bộ 

  

 - Tài liệu Hướng dẫn sử dụng 

tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ 

  

 - Tài liệu hướng dẫn bảo 

dưỡng, sửa chữa: 01 bộ 

  

3 Thông số kỹ thuật   
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STT 

 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung cấp, 

tính năng hoặc thông số kỹ 

thuật (Thông tin tham khảo 

chào giá) 

Nội dung Hãng sản xuất; Doanh nghiệp kinh doanh 

và cung cấp thiết bị y tế; Doanh nghiệp phân phối 

thiết bị y tế tại Việt Nam chào bán 

Tên thiết bị, tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình 

 cung cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

Tài liệu chứng minh 

cho các thông tin  

về tiêu chuẩn chất 

lượng, cấu hình cung 

cấp, tính năng hoặc 

thông số kỹ thuật 

 - Hệ thống kích thích xuyên sọ 

bằng điện 1 chiều 

  

 - Kích thích: từ ≤ 200μA đến ≥ 

2000 μA 

  

 - Độ lệch của dòng điện: tối đa 

2% hoặc < 0.1 mA  

  

 - Giới hạn điện thế (doanh 

nghiệp quan tâm chào thông 

số cụ thể phù hợp với sản 

phẩm mà đơn vị phân phối) 

  

 - Nguồn điện: Pin sạc hoặc 

tương đương 

  

 - Thời gian hoạt động liên tục: 

≥ 90 phút 

  

 - Bộ lưu điện: ≥ 1 kva online   

 - Bộ máy tính: Bản quyền 

Windows 7 trở lên; CPU: Intel 

thế hệ 13 trở lên; RAM 8G; có 

cổng USB Framework 4.5; 

Màn hình: LCD hoặc tương 

đương, kích thước ≥ 23 inch, 

độ phân giải Full HD trở lên 

  

4 YÊU CẦU KHÁC   

 Địa điểm lắp đạt và bàn giao: 

Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi 

chức năng 

  

 Thời gian bảo hành: ≥12 tháng   

 Thời gian bảo trì sau bảo hành: 

≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất 

  

 Cam kết cung cấp phụ tùng 

thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 

năm 

  

 Đào tạo chuyển giao công 

nghệ: Tại nơi sử dụng 

  

 Cam kết trong vòng 48 tiếng 

phải cử kỹ sư có chuyên môn 

đến khi có yêu cầu 
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3. Báo giá này có hiệu lực: trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày] 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài 

liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

  ……, ngày …..tháng……năm 2025 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu 

này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản 

xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung 

cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu 

ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng 

sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục 

thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết 

bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số 

lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với 

từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên 

quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; 

chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho 

từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản 

xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi 

phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá 

trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, 

lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, 

phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền 

nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của 

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo 

giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp 

luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo 

giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp 

của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng 

tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống 

nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp 

này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng 

chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp 

Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia. 
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